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8강. 복습하기 

1. 호칭 

∙ 나 

∙ 너 

∙ 우리(청자포함) 

∙ 우리(청자미포함) 

∙ 할아버지 

∙ 할머니 

∙ 아빠 

∙ 엄마 

∙ 형, 오빠 (손윗남성) 

∙ 언니, 누나 (손윗여성) 

∙ 젊은여성/고모/여선생님 

∙ 남선생님 

∙ 동생(손아랫사람) 

∙ 손자/조카/꼬마 

∙ 자녀/자식 

∙ 2인칭 복수  

∙ 3인칭  

∙ 3인칭 복수  

∙  

 남 여 

bạn   

con   

em   

cháu   
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2. 인사 

(1인칭)  +  인사  +  2인칭 

(1인칭)  +  chào  +  2인칭 

 

기본 문형 

평서문 
주어 + 동사/형용사 

Anh Kim học tiếng Việt. 

부정문 
주어 + không + 동사/형용사 

Anh Kim không học tiếng Việt. 

의문문 
주어 + (có) 동사/형용사 + không? 

Anh Kim (có) học tiếng Việt không? 

 

1.  Bạn có khỏe không? 

2.  Bạn thế nào? 

3.  Rất vui được gặp bạn. 

4.  Hẹn gặp lại. 

5.  Tạm biệt. 

6. Tên bạn là gì? 

7. Tên tôi là A-Young. 

8. Bạn là người nước nào? 

9. Tôi là người Hàn Quốc. 

10. Bạn là bác sĩ phải không? 
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3. 시제표현 
 

과거형 
주어  +            +  동사 

Tôi        đi Việt Nam. 

현재 

진행형 

주어  +             +  동사 

Tôi        đi Việt Nam. 

미래형 
주어  +               +  동사 

 Tôi         đi Việt Nam. 

 
 

4. 숫자 
 

 1  8  15 

 2  9  16 

 3  10  17 

 4  11  18 

 5  12  19 

 6  13  20 

 7  14  21 

 

55  

150  

2000  

15,000  

100,000  

4,000,000  
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5. 요일표현 
 

일요일  

월요일  

화요일  

수요일  

목요일  

금요일  

토요일  

 

6. 날짜 표현 Test 

∙ 오늘은 2017년 6월 10일 토요일입니다. 

→ 

 

7. 시간 표현 Test 

∙ 지금은 저녁 8시 15분 30초입니다. 

→ 

 

 

 

1. Bạn sống ở đâu? 

2. Bạn đi Hà Nội lúc mấy giờ? 

3. Ngày mai là chủ nhật. 

4. Tôi hay đi Việt Nam. 

5. Tôi ăn sáng lúc tám giờ. 

6. Mời chị vào. 

7. Tôi sẽ gặp anh ấy. 

8. Chúng tôi đang học tiếng Anh. 

9. Tôi đang dạy tiếng Việt. 

10. Nhà của bạn ở đâu? 

 


